
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học Khoa Khóa Trạng thái SỐ TIỀN NỢ
1 2018600171 Phạm Thành Công 2018DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                            15,000 

2 2018600735 Đỗ Văn Doanh 2018DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,410,000 

3 2018600958 Vũ Tiến Dũng 2018DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,410,000 

4 2018600098 Hà Mạnh Hiệp 2018DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    11,869,800 

5 2018600294 Trương Minh Hoàng 2018DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,323,000 

6 2018600067 Chu Hải Long 2018DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,225,000 

7 2018600879 Nguyễn Thành Long 2018DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      2,463,000 

8 2018600605 Trần Đức Mạnh 2018DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    11,914,800 

9 2018600362 Nguyễn Minh Tân 2018DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,119,400 

10 2018600445 Lê Đắc Tiệp 2018DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,069,800 

11 2018600903 Khổng Minh Tuân 2018DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,080,000 

12 2018600510 Dương Thanh Tùng 2018DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,979,000 

13 2018601355 Hoàng Văn Bắc 2018DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    10,599,800 

14 2018601613 Vũ Đình Công 2018DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      8,519,000 

15 2018601349 Phan Quốc Cường 2018DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,640,000 

16 2018603167 Đỗ Văn Danh 2018DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      8,890,800 

17 2018601160 Hồ Xuân Dũng 2018DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    13,505,400 

18 2018602264 Nguyễn Tấn Dũng 2018DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    11,908,000 

19 2018602635 Nguyễn Huy Hoàng 2018DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,683,000 

20 2018601197 Nguyễn Ngọc Khánh 2018DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,140,000 

21 2018601338 Giang Trung Kiên 2018DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      5,991,000 

22 2018601373 Doãn Văn Long 2018DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,678,600 

23 2018601302 Vũ Bảo Minh 2018DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,089,800 

24 2018601282 Vũ Hồng Quyền 2018DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    10,223,000 

25 2018601595 Nguyễn Minh Sơn 2018DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    14,700,000 

26 2018601131 Nguyễn Đức Thịnh 2018DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,573,000 

27 2018603193 Nguyễn Phi Thông 2018DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,404,800 

28 2018603084 Thái Bá Thuận 2018DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      5,903,000 

29 2018601628 Trần Anh Tú 2018DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      8,658,000 

30 2018604703 Phan Trường An 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,519,400 

31 2018604733 Bùi Xuân Đặng 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,494,800 

32 2018603607 Nguyễn Minh Giang 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,400,000 

33 2018604842 Trần Quang Hiệp 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      8,873,000 

34 2018604991 Mạc Văn Hiếu 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    11,108,000 

35 2018604819 Tạ Trung Hiếu 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,265,000 

36 2018603703 Đỗ Ngọc Hưng 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      8,242,000 

37 2018604520 Hà Công Hưng 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    13,595,000 

38 2018604940 Lê Hữu Huy 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    12,243,000 

39 2018604817 Đặng Thành Long 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,293,000 

40 2018604630 Nguyễn Thành Long 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,049,800 

41 2018603893 Nguyễn Văn Mạnh 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,079,600 

42 2018605129 Trịnh Đình Mạnh 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,453,200 

43 2018604188 Phùng Văn Nghiệp 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    12,028,000 

44 2018603918 Nguyễn Xuân Phúc 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,509,800 

45 2018603600 Phạm Ngọc Thắng 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,824,800 

46 2018603833 Nguyễn Trung Thành 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                            40,000 

47 2018604686 Lê Hữu Trọng 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,559,800 

48 2018603344 Cao Trung Tuấn 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,913,000 

49 2018604902 Nguyễn Công Vũ 2018DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    10,487,800 

50 2018605408 Bùi Ngọc Ánh 2018DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,448,200 

51 2018605288 Đoàn Trọng Bắc 2018DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,403,000 

52 2018605254 Trịnh Trọng Đạt 2018DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                            36,400 

53 2018605466 Đặng Hữu Đông 2018DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,641,600 

54 2018605321 Trần Minh Dương 2018DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,977,800 

55 2018605635 Trần Thanh Duy 2018DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                            10,000 

56 2018605385 Lê Đại Hiệp 2018DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,899,800 

57 2018605410 Lê Doãn Trung Kiên 2018DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,783,000 

58 2018605320 Phạm Như Long 2018DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,321,600 

59 2018605441 Phạm Trọng Lưu 2018DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,410,000 

60 2018605598 Nguyễn Đức Mạnh 2018DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,251,600 

61 2018605536 Trần Văn Minh 2018DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,652,600 

62 2018605329 Nguyễn Quang Ninh 2018DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      2,799,400 
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63 2018605447 Ngô Văn Phát 2018DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,849,800 

64 2018605514 Trần Giang Sơn 2018DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    11,954,800 

65 2018605488 Nguyễn Mạnh Tiến 2018DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,139,000 

66 2018605356 Bùi Văn Tuấn 2018DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                          281,600 

67 2018606039 Nguyễn Nam Anh 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,474,800 

68 2018605897 Nguyễn Tuấn Anh 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,549,800 

69 2018605882 Phạm Thị Tuyết Anh 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,701,600 

70 2018605859 Trần Văn Ánh 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,409,800 

71 2018605817 Nguyễn Bá Thành Công 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      5,318,700 

72 2018605743 Nguyễn Hoàng Đạt 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,304,800 

73 2018605917 Nguyễn Văn Đức 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    12,964,800 

74 2018605947 Nhữ Văn Hải 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,223,000 

75 2018605782 Đoàn Xuân Huân 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,305,600 

76 2018605818 Nguyễn Trung Kiên 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,850,000 

77 2018605926 Phạm Văn Linh 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    10,299,000 

78 2018606010 Nguyễn Mạnh Mẫn 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      5,109,800 

79 2018605821 Lê Văn Mạnh 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      5,871,000 

80 2018605922 Phạm Xuân Mạnh 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      8,311,400 

81 2018605803 Hoàng Văn Phượng 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      5,903,000 

82 2018605866 Đinh Văn Quang 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      2,280,000 

83 2018606032 Mai Thanh Sơn 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,903,000 

84 2018605971 Nguyễn Như Thắng 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      8,598,000 

85 2018605726 Trần Quang Thứ 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      2,973,200 

86 2018605863 Nguyễn Công Trình 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,389,800 

87 2018605778 Nguyễn Văn Việt 2018DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,634,800 

88 2018606094 Phạm Văn Ánh 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      5,140,000 

89 2018606300 Dương Trọng Bái 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                              2,800 

90 2018606219 Nghiêm Viết Hiệp 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      8,483,800 

91 2018606255 Dương Văn Hóa 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,051,600 

92 2018606410 Trần Việt Hoàng 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,504,000 

93 2018606339 Phạm Lê Hùng 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,849,800 

94 2018606325 Nguyễn Đức Hưng 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,431,600 

95 2018606075 Trần Quốc Khánh 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      8,201,600 

96 2018606172 Nguyễn Đăng Kiên 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      8,354,000 

97 2018606303 Cao Hải Long 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,405,000 

98 2018606152 Trần Duy Luân 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,674,800 

99 2018606196 Nguyễn Văn Minh 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,810,000 

100 2018606095 Nguyễn Mai Ngọc 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,059,800 

101 2018606459 Nguyễn Ngọc Sơn 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                          750,800 

102 2018606063 Đào Tiến Thành 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,934,000 

103 2018606058 Trần Văn Thành 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,294,800 

104 2018606226 Cấn Xuân Thuận 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    10,058,000 

105 2018606383 Trương Mạnh Toàn 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    11,812,000 

106 2018606097 Phạm Đức Trung 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    10,627,000 

107 2018606327 Trần Văn Tuấn 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      8,665,000 

108 2018606081 Đỗ Văn Tuy 2018DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,050,000 

109 2018606661 Nguyễn Tuấn Anh 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,775,800 

110 2018606574 Phạm Thị Ngọc Ánh 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      2,889,800 

111 2018606838 Lê Anh Chung 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      2,299,200 

112 2018606503 Nguyễn Huy Cường 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      2,564,800 

113 2018606724 Trần Quốc Cường 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,901,600 

114 2018606809 Đỗ Ngọc Đại 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      2,446,600 

115 2018606505 Nguyễn Tiến Đạt 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,002,200 

116 2018606481 Nguyễn Xuân Đoàn 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,620,000 

117 2018606483 Nguyễn Văn Dương 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,789,800 

118 2018606599 Đào Ngọc Hà 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      2,386,600 

119 2018606551 Nguyễn Trung Hải 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      5,889,800 

120 2018606775 Phạm Hoàng Hải 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,380,000 

121 2018606489 Trịnh Đắc Hải 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,416,600 

122 2018607458 Nguyễn Trọng Hậu 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,082,800 

123 2018606496 Tạ Ngọc Hiếu 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,086,600 

124 2018606658 Trần Xuân Hòa 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    11,475,000 

125 2018606638 Nguyễn Ngọc Hoài 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,333,800 

126 2018606501 Ngô Doãn Hùng 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,479,600 



127 2018606785 Nguyễn Quang Huy 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,198,000 

128 2018600377 Nguyễn Phạm Hoàng Lâm 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,840,000 

129 2018606668 Nguyễn Tùng Lâm 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      2,450,000 

130 2018606613 Ngô Văn Liêu 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    10,409,800 

131 2018606564 Bùi Công Phi Long 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      8,755,800 

132 2018606777 Dương Phi Long 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,786,600 

133 2018606484 Nguyễn Ngọc Long 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    11,828,000 

134 2018606622 Vũ Văn Long 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      2,242,400 

135 2018606831 Trần Đức Mạnh 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,510,000 

136 2018606696 Nguyễn Đình Phong 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,229,000 

137 2018606634 Nguyễn Thanh Phương 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,410,000 

138 2018606475 Nguyễn Duy Thanh 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,420,000 

139 2018606616 Đỗ Đăng Trung 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    10,563,000 

140 2018606812 Trịnh Xuân Trường 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      5,507,400 

141 2018606546 Trần Khánh Tú 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      5,139,800 

142 2018606769 Nguyễn Quang Vinh 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      2,402,600 

143 2018606539 Đoàn Mạnh Xuân 2018DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,074,800 

144 2018600835 Dương Tiến Bách 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      2,130,000 

145 2018601267 Kim Nhân Chí 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    13,878,200 

146 2018604406 Nguyễn Hải Chuyền 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,470,000 

147 2018600343 Nguyễn Quốc Cường 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,828,000 

148 2018603997 Hoàng Tiến Đạt 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,348,000 

149 2018604618 Nguyễn Duy Đạt 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      2,280,000 

150 2018606512 Phạm Quốc Đạt 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,361,600 

151 2018601415 Đỗ Việt Đức 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    11,636,400 

152 2018603392 Phạm Văn Đức 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      5,910,800 

153 2018600771 Nguyễn Hoàng Dương 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,040,000 

154 2018601312 Trần Văn Dương 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,903,000 

155 2018600678 Nguyễn Ngọc Hà 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      5,308,000 

156 2018601007 Phan Công Hiếu 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                            10,000 

157 2018600785 Nguyễn Văn Hoàng 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      8,149,800 

158 2018603428 Phan Viết Hùng 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,104,000 

159 2018601603 Phạm Ngọc Long 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                            21,600 

160 2018606630 Nguyễn Hữu Minh 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                          753,000 

161 2018604866 Nguyễn Thị Nga 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,243,000 

162 2018601601 Kiều Bảo Ngọc 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,314,800 

163 2018604802 Nguyễn Văn Quyền 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,271,600 

164 2018601094 Nguyễn Hồng Sơn 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,579,649 

165 2018601545 Nguyễn Tiến Tài 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,906,800 

166 2018600788 Phạm Ngọc Thắng 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,425,800 

167 2018604628 Trịnh Xuân Toàn 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,178,000 

168 2018600828 Nguyễn Văn Trọng 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,531,600 

169 2018605189 Ứng Duy Trường 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      2,950,000 

170 2018604880 Nguyễn Viết Tuyến 2018DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,658,000 

171 2018606175 Lê Tuấn Anh 2018DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,688,000 

172 2018606380 Thái Doãn Bắc 2018DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      5,771,800 

173 2018605791 Ngô Văn Chung 2018DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                          992,000 

174 2018606203 Trương Đình Cương 2018DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,330,000 

175 2018605719 Nguyễn Linh Đạt 2018DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,901,600 

176 2018606466 Nhữ Quang Đạt 2018DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      2,074,800 

177 2018605359 Phạm Trung Hiếu 2018DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,421,600 

178 2018606298 Quản Trung Hiếu 2018DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,060,000 

179 2018605543 Đinh Hải Hoàng 2018DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    12,950,600 

180 2018606345 Nguyễn Tiến Hùng 2018DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,783,000 

181 2018606723 Giáp Tiến Huy 2018DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    14,028,000 

182 2018606445 Đinh Xuân Khang 2018DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,010,000 

183 2018605962 Vũ Đình Kiên 2018DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,764,800 

184 2018606160 Vũ Mạnh Kiên 2018DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,231,600 

185 2018605524 Bùi Sỹ Quang 2018DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,658,000 

186 2018605541 Đoàn Văn Thái 2018DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,684,800 

187 2018605827 Hoàng Thanh Trang 2018DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,414,800 

188 2018601907 Nguyễn Minh Chiến 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,430,800 

189 2018601967 Lê Công Đạt 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,360,000 

190 2018603702 Trần Công Định 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,341,000 



191 2018602990 Phạm Minh Đức 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      5,140,000 

192 2018601953 Nguyễn Trọng Duy 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,784,800 

193 2018601783 Trần Văn Duy 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,480,000 

194 2018601927 Nguyễn Hương Giang 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      6,521,600 

195 2018601760 Nguyễn Thị Trường Giang 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,904,000 

196 2018606499 Nguyễn Đình Minh Hiếu 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      1,135,600 

197 2018600234 Võ Việt Hoàng 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      5,161,600 

198 2018601594 Tô Quang Khải 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    10,678,000 

199 2018603243 Phạm Gia Long 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      4,800,000 

200 2018602433 Mai Bá Nhật 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,466,400 

201 2018602427 Trần Nam Phong 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      3,419,800 

202 2018600443 Nguyễn Hữu Phú 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      8,928,000 

203 2018605269 Khương Thị Phùng 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,027,400 

204 2018601607 Nguyễn Tuấn Phương 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,958,200 

205 2018606070 Trần Anh Quân 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      8,739,498 

206 2018602453 Nguyễn Công Thái Sơn 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      8,148,000 

207 2018603369 Nguyễn Đức Thanh 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      9,747,200 

208 2018600705 Nguyễn Văn Thủy 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                    12,267,200 

209 2018601951 Nguyễn Công Trường 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      2,800,000 

210 2018603736 Bùi Gia Tùng 2018DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K13 (2018-2022) Đang học                      7,601,200 


